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Tiết 61 Thực hành Tiếng Việt
                                                  CÂU ĐẶC BIỆT

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù 
- HS nhận biết được câu đặc biệt và tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt trong những ngữ cảnh cụ thể. [1].
- HS biết vận dụng kiến thức về câu đặc biệt để đọc, viết, nói và nghe một cách hiệu quả [2].
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, để tìm hiểu thông tin. [3].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.[4].
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ giáo viên giao cho. [5]
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ. [6]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy thực hành tiếng Việt.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo sử dụng trong quá trình dạy và học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng cho học sinh; tạo vấn đề vào nội dung bài học.
b) Nội dung hoạt động: Học sinh xem video rồi chia sẻ cảm nhận, chú ý vào những câu giáo viên yêu cầu.  
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của học sinh bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS trả lời: 
  GV Cho HS lắng nghe bài hát “Nhạc rừng”, yêu cầu HS tập trung lắng nghe những âm thanh hoặc hình ảnh thiên nhiên được miêu tả qua bài hát như tiếng chim, tiếng ve, tiếng suối chảy...
Chú ý vào những câu: Róc rách. Im nghe, Lao xao. Cúc cu! Rì rào!.
Chia sẻ cảm nhận của em từ những câu miêu tả trong bài hát.
. * Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe.
- Hs chia sẻ tâm trạng cảm xúc của mình.   
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs chia sẻ cảm xúc của riêng mình.
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học: GV đánh giá và dẫn vào bài học. 
- GV dẫn dắt vào bài học mới.   
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a) Mục tiêu: [1], [3], [4], [5], [6].
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của HS. 
d) Tổ chức hoạt động:
 Hoạt động 1: I. TRI THỨC NGỮ VĂN: CÂU ĐẶC BIỆT
* Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1:
GV yêu cầu HS: đọc thầm Tri thức ngữ văn phần Câu đặc biệt trong SGK (tr. 117); đọc khung Nhận biết Câu đặc biệt trong SGK. (Đã giao về nhà từ tiết trước). Hoàn thành Phiếu học tập.
-  Hình thức:  hoạt động cặp đôi. 
- Nhiệm vụ: 
+ Tổ 1: Hoàn thành Phiếu học tập Số thứ tự 1.  
+ Tổ 2: Hoàn thành Phiếu học tập Số thứ tự 2.  
+ Tổ 3: Hoàn thành Phiếu học tập Số thứ tự 3.  
- Thời gian: 3 phút.
	[bookmark: _Hlk216973293]Họ và tên: ………………..
Lớp: ….
PHIẾU HỌC TẬP

Đọc ngữ liệu và thực hiện yêu cầu:
1. Nhận xét cấu tạo của các câu gạch chân. 
2. Nêu tác dụng của các câu đó.

	STT
	Ngữ liệu
	Cấu tạo
	Tác dụng

	1 
	Trước ga Hàng Cỏ. Chặp tối. Chuyến tàu Nam vừa lên, người chen lấn đông nghịt.
(Tô Hoài, Ghi lại)
	
	

	2 
	Bộp! Tôi bị giáng một cú vào đầu đau điếng trong khi đang cúi xem từng vết tích. Hắn! Và một cuốn sách! 
(Hà Thuỷ Nguyên, Thiên Mã)
	
	

	3 
	 Si-men: - Ôi! Mũi kiếm! Mà máu cha em còn đậm! 
Đông Rô-đri-gơ: - Si-men em!
 Si-men: - Cất khỏi mắt em cái vật đáng kinh kia!
 Nó oán trách đời ai và tội ác nặng nề!
(Coóc-nây, Lơ Xít)
	
	


Nhiệm vụ 2: Qua phân tích ví dụ, GV yêu cầu học sinh rút ra kết luận về:
- Thế nào là câu đặc biệt?
- Câu đặc biệt có tác dụng như thế nào?
* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ. 
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi đại diện cặp đôi trình bày.
- HS khác lắng nghe. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	Họ và tên: ………………..
Lớp: ….
PHIẾU HỌC TẬP

Đọc ngữ liệu và thực hiện yêu cầu:
1. Nhận xét cấu tạo của các câu gạch chân. 
2. Nêu tác dụng của các câu đó.

	STT
	Ngữ liệu
	Cấu tạo
	Tác dụng

	1
	Trước ga Hàng Cỏ. Chặp tối. Chuyến tàu Nam vừa lên, người chen lấn đông nghịt.
(Tô Hoài, Ghi lại)
	Cụm từ
	- Câu “Trước ga Hàng Cỏ.”: xác định nơi chốn, địa điểm diễn ra chuyến tàu Nam vừa lên. 
- Câu “Chặp tối.”  xác định thời gian chuyến tàu Nam vừa lên.  
(2 câu có tác dụng xác định thời gian, nơi chốn).

	2
	Bộp! Tôi bị giáng một cú vào đầu đau điếng trong khi đang cúi xem từng vết tích. Hắn! Và một cuốn sách! 
(Hà Thuỷ Nguyên, Thiên Mã)
	Từ (Bộp. Hắn)
Cụm từ (Và một cuốn sách! )
	-  Câu “Bộp” mô phỏng âm thanh khi bị một quyển sách giáng vào đầu. (tác dụng Thông báo sự tồn tại của sự vật).
- Câu “Hắn”: thông báo sự xuất hiện của nhân vật. (tác dụng thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng).
- “Và một cuốn sách”  Làm nổi bật thông tin khi xuất hiện của một cuốn sách (tác dụng thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng).
Việc 2 câu “ Hắn! Và một cuốn sách!” có tác dụng liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

	3
	  Si-men: - Ôi! Mũi kiếm! Mà máu cha em còn đậm! 
Đông Rô-đri-gơ:
 - Si-men em!
 Si-men: - Cất khỏi mắt em cái vật đáng kinh kia! Nó oán trách đời ai và tội ác nặng nề!
(Coóc-nây, Lơ Xít)
	Từ (Ôi!. Mũi kiếm)
Cụm từ (Si-men em!)
	- Câu “Ôi!”: là lời than của Si-men, cảm xúc đau khổ của Si-men khi nhìn thấy mũi kiếm đã giết chết cha mình. (có tác dụng bộc lộ cảm xúc). 
- Câu “Mũi kiếm”: có tác dụng thông báo về xuất hiện của mũi kiếm (sự tồn tại của sự vật, hiện tượng).
- Câu “Si-men em!” là lời của Đông Rô-đri-gơ gọi Si-men (có tác dụng gọi -đáp).  


- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	I. TRI THỨC NGỮ VĂN: CÂU ĐẶC BIỆT
1. Khái niệm
Câu đặc biệt là câu không được cấu tạo theo mô hình câu hai thành phần; được cấu tạo bởi một từ hoặc một cụm từ.
2. Tác dụng
- Dùng để gọi – đáp.
- Bộc lộ cảm xúc.
- Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. 
- Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc.
- Nêu bật thông tin hoặc nhấn mạnh nội dung cần biểu đạt.
*Lưu ý: Cần phân biệt câu đặc biệt với câu sai ngữ pháp. Chỉ dùng câu đặc biệt trong những ngữ cảnh phù hợp.


Hoạt động 2: So sánh Câu rút gọn và câu đặc biệt
* Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập sau:
Câu 4 (trang 131 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Chỉ ra câu đặc biệt và câu rút gọn trong đoạn văn sau, từ đó nêu sự khác nhau giữa câu đặc biệt và câu rút gọn.
 - Trời ơi, chỉ còn có năm phút! 
Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. 
Anh chạy ra nhà sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già.
- Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!
 (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
HS nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ 2: GV giao nhiệm vụ cho học sinh: Qua làm bài tập 4, Hãy so sánh câu đặc biệt và câu rút gọn theo bảng sau:
	Stt
	SO SÁNH CÂU ĐẶC BIỆT VÀ CÂU RÚT GỌN

	
	
	Câu rút gọn
	Câu đặc biệt

	1
	Giống nhau
	
	

	2
	Khác nhau
	
	

	
	
	
	


* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ. 
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS trả lời câu hỏi.
- HS khác lắng nghe. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	Stt
	SO SÁNH CÂU ĐẶC BIỆT VÀ CÂU RÚT GỌN

	
	
	Câu rút gọn
	Câu đặc biệt

	1
	Giống nhau
	Có cấu tạo một từ hoặc một cụm từ;ngắn gọn, truyền tải thông tin nhanh.

	2
	Khác nhau
	Được cấu tạo theo mô hình CN – VN
	Không được cấu tạo theo mô hình CN – VN

	
	
	Có thể khôi phục được.
	Không thể khôi phục được.


3. Hoạt động 3:  LUYỆN TẠP
a) Mục tiêu: [1], [2], [4], [5], [6].
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của HS. 
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV tổ chức trò chơi HÁI TÁO
 (Nội dung của bài tập 2 SGK T 130, 131).
* Luật chơi: 
- GV đưa ra 5 câu hỏi tương ứng với 5 quả táo.
- Trả lời đúng được hái táo. Sai nhường quyền cho bạn khác.
- HS chọn táo và trả lời câu hỏi có trong quả.
- Lần lượt như vậy cho đến khi hết táo.
	* Các câu hỏi trong trò chơi như sau:
	Xác định câu đặc biệt và nêu tác dụng.
a. Giu-li-ét:  - Ôi chao!
Rô-mê-ô: - Kia, nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Đêm nay trên đầu ta, nàng toả ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, đang cưỡi những áng mây lười nhẹ lướt trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt thịt mà chiêm ngưỡng.
Giu-li-ét: - Ôi Rô-mê-ô, hỡi Rô-mê-ô! Sao chàng lại mạng tên đó nhỉ? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi; hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa.
(Sếch-xpia, Rô-mê-ô và Giu-li-ét)
b. Sói Lam chưa kịp mừng vì em chạy thoát. Bất ngờ một gã to như gấu đứng sựng trước mặt nó, hai tay vung một thân cây đang bốc cháy. Choáng váng. Đầu Sói Lam như nổ tung. Và màn đêm. Nó ngã xuống, ngã xuống, cứ xoay tròn và rơi mãi trong màn đêm đầy tia lửa.
(Đa-ni-en Pen-nắc, Mắt sói)
c. "Đêm!" - An-đéc-xen thầm nhủ.
Lúc này, bóng đêm dễ chịu hơn ánh sáng ban ngày.
(Pau-xtốp-xki, Xe đêm)

* HS tham gia trò chơi cho đến khi hái hết táo trên cây.
* GV nhận xét và khen thưởng.
3. Hoạt động 3: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: [1], [2], [4], [5], [6].
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của HS. 
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV  giao nhiệm vụ hs chuẩn bị.
Thời gian: 2 phút.
Sản phẩm của HS treo lên Giá học tập:  NHÀ VIẾT KỊCH TÀI BA
Hãy đóng vai nhà viết kịch.Viết 1 đoạn hội thoại kịch (khoảng 4 – 7 câu). Có sử dụng câu đặc biệt. (Gạch chân dưới câu đặc biệt đó). Chủ đề: Tình bạn, thầy cô, mái trường.
* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chụp đại diện một số bài cho học sinh nhận xét.. 
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS lên ngẫu nhiên chọn một kịch bản và yêu cầu đọc phân vai.
- HS khác lắng nghe. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
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